
STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Ca thi Phòng thi Tòa nhà Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

1 18521698 Trương Văn Sỹ ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

2 19520628 Trương Minh Khiết ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

3 19521037 Lương Thị Thùy Trang ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

4 19521176 Lê Ngọc Thúy An ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

5 19521215 Trần Hoàng Anh ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

6 19521236 Lê Đỗ Văn Bằng ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

7 19521283 Lê Thị Kim Chi ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

8 19521328 Bùi Đức Đạt ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

9 19521335 Nguyễn Hữu Đạt ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

10 19521343 Nguyễn Tiến Đạt ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

11 19521356 Triều Quốc Đạt ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

12 19521380 Nguyễn Tiến Đức ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

13 19521382 Tăng Trí Đức ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

14 19521425 Nguyễn Hoàng Duy ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

15 19521462 Lường Tiến Thuận Hải ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

16 19521468 Lương Gia Hân ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

17 19521507 Nguyễn Trung Hiếu ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020
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18 19521511 Phạm Trung Hiếu ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

19 19521519 Phạm Khánh Hòa ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

20 19521524 Nguyễn Ngọc Hoàn ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

21 19521545 Thái Nguyễn Huy Hoàng ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

22 19521602 Đậu Đình Huy ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

23 19521658 Nguyễn Đức Khải ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

24 19521660 Cao Hoàng Khang ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

25 19521704 Võ Nguyễn Đăng Khoa ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

26 19521740 Nguyễn Thị Chí Lâm ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

27 19521763 Nguyễn Thanh Lộc ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

28 19521770 Ngô Đắc Lợi ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

29 19521787 Nguyễn Hoàng Long ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

30 19521822 Bùi Đức Mạnh ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

31 19522188 Nguyễn Đức Thông Thái ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

32 19522409 Nguyễn Đức Trọng ENG05.K21.CTTT 3 A205 A 13g00 14g30 15/07/2020

33 19521827 Nguyễn Đức Mạnh ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

34 19521854 Tăng Quốc Minh ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

35 19521867 Đoàn Đông Nam ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

36 19522026 Đặng Hải Trang Phúc ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

37 19522027 Đỗ Hoàng Phúc ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

38 19522091 Vương Đức Quân ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020
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39 19522099 Phạm Minh Quang ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

40 19522128 Trần Lương Tiến Sĩ ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

41 19522230 Lê Sỹ Thanh ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

42 19522233 Nguyễn Thanh ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

43 19522348 Lê Đức Tín ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

44 19522362 Nguyễn Đức Toàn ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

45 19522385 Huỳnh Minh Trí ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

46 19522391 Phạm Minh Trí ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

47 19522417 Nguyễn Thanh Trúc ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

48 19522431 Nguyễn Thành Trung ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

49 19522433 Phạm Âu Thành Trung ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

50 19522458 Trần Thị Cẩm Tú ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

51 19522459 Trịnh Anh Tú ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

52 19522476 Nguyễn Quốc Tuấn ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

53 19522490 Chế Nguyễn Minh Tùng ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

54 19522516 Nguyễn Cường Việt ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

55 19522518 Nguyễn Văn Quốc Việt ENG05.K22.CTTT 3 A213 A 13g00 14g30 15/07/2020

56 17520258 Vũ Hà Anh ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

57 17520327 Trần Phan Thanh Danh ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

58 17520386 Phạm Thái Dương ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

59 17520506 Hà Minh Hoàng ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

Page 3 of 4



STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Ca thi Phòng thi Tòa nhà Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

60 17520555 Trần Văn Hùng ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

61 17520678 Đinh Đức Liêm ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

62 17520883 Trần Tiến Phát ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

63 17520947 Nguyễn Duy Quang ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

64 17521103 Lê Nguyễn Minh Thư ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

65 17521270 Lê Nguyễn Hoàng Vũ ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

66 18520431 Nguyễn Hoàng Quốc Ấn ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

67 18520657 Đặng Nguyễn Khánh Duy ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

68 18520869 Huỳnh Tông Hy ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

69 18520877 Trần Cao Khải ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

70 18520897 Bùi Hữu Khánh ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

71 18521142 Lê Mai Trung Nghĩa ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

72 18521253 Lê Trương Hoàng Phúc ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

73 18521438 Lê Trường Thịnh ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

74 18521443 Nguyễn Duy Thịnh ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

75 18521665 Huỳnh Đỗ Anh Vũ ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

76 19520398 Bao Gia Bảo ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

77 19520415 Phạm Thanh Bình ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

78 19521727 Từ Trương Tuấn Kiệt ENG05.K21.CLC 3 B502 B 13g00 14g30 15/07/2020

Page 4 of 4


